
LỚP: 10K SĨ SỐ: 472 3 4 5 6 7

1 840253 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 01/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

2 840172 Hoàng Thanh Hải Nam 25/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

3 840378 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 10/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

4 840348 Nguyễn Phương Linh Nam 11/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

5 841332 Nguyễn Đức Việt Nam 20/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

6 841290 Nguyễn Văn Trường Nam 17/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

7 840381 Lê Thị Mai Nữ 11/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

8 841090 Nguyễn Thị Oanh Nữ 28/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

9 840012 Nguyễn Phương Anh Nữ 31/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

10 840255 Nguyễn Văn Huệ Nam 24/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

11 841194 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 08/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

12 241087 Tô Thị Thanh Ngân Nữ 27/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thuỵ Lâm

13 841324 Trịnh Thị Ánh Tuyết Nữ 05/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

14 841304 Hoàng Đức Tuấn Nam 16/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

15 821001 Vũ Khánh Ly Nữ 18/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Nguyên Khê

16 841288 Đặng Văn Trường Nam 31/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

17 241254 Trần Anh Tiến Nam 23/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thuỵ Lâm

18 841106 Nguyễn Thị Phương Nữ 17/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

19 840261 Nguyễn Việt Hùng Nam 27/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

20 840072 Nguyễn Văn Công Nam 15/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

21 840048 Đào Đăng Bách Nam 08/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Nguyễn Du

22 841170 Nguyễn Thị Thanh Nữ 18/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

23 240381 Trương Thị Ngọc Loan Nữ 13/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thuỵ Lâm

24 841084 Nguyễn Thị Như Nữ 15/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

25 840106 Nguyễn Hải Dương Nam 02/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

26 840056 Lê Thị Kim Chi Nữ 22/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

27 841050 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 08/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

28 240201 Lê Thị Khánh Hà Nữ 02/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thuỵ Lâm

29 790128 Nguyễn Thùy Dương Nữ 16/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

30 840011 Lê Phương Anh Nữ 29/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

31 841271 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 12/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

32 840266 Nguyễn Quốc Huy Nam 20/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

33 841244 Nguyễn Hiền Trang Nữ 16/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

34 840071 Nguyễn Văn Công Nam 10/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

35 840053 Nguyễn Thị Bình Nữ 16/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

36 840252 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 02/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

37 840176 Nghiêm Thọ Hoàng Hải Nam 05/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Vân Hà

38 840384 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 12/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

39 841345 Nguyễn Trường Vũ Nam 05/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

40 841123 Ngô Minh Quân Nam 12/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

41 841080 Nguyễn Thị Phi Nhung Nữ 01/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

42 840107 Lê Hoàng Dương Nam 09/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

43 840364 Đỗ Tuấn Long Nam 17/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thuỵ Lâm

44 840174 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 01/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

45 841178 Dương Tất Thành Nam 23/11/2003 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

46 841048 Đặng Thúy Ngân Nữ 13/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

47 840293 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 01/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu
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